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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Dịch vụ thu ngoại tệ không bao gồm dịch vụ quốc tế nào sau đây?
    A. Du lịch.	    B. Xuất khẩu lao động.
    C. Nhập khẩu hàng hóa.	    D. Bảo hiểm.	
[bookmark: _GoBack]Câu 2: Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, có thời điểm Nhà nước thực hiện giãn cách xã hội, chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hoá bị gián đoạn, việc trao đổi hàng hóa gặp khó khăn nên gia đình H đã chuyển hình thức mua sắm truyền thống sang mua sắm online. Việc làm của gia đình H phù hợp với đặc điểm nào sau đây của văn hóa tiêu dùng?
    A. Tính thời đại.	    B. Tính giá trị.           
    C. Tính nhân văn.	    D. Tính kế thừa.
Câu 3: Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến lượng cầu của người tiêu dùng?
    A. Giá cả hàng hóa dịch vụ.	    B. Sự gia tăng dân số.
    C. Trình độ công nghệ sản xuất.	    D. Sở thích của người tiêu dùng.
Câu 4: Chỉ tiêu nào sau đây của tăng trưởng kinh tế là thước đo thu nhập của một nền kinh tế?
    A. GNI/người.	    B. GDP/người.	    C. GNI.	    D. GDP.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không thể hiện sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế đối với mỗi quốc gia?
    A. Giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường. 
    B. Tạo ra nhiều việc làm cho người dân.
    C. Tạo cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ bên ngoài.	
    D. Đảm bảo ổn định sự gia tăng khoảng cách giàu, nghèo. 
Câu 6: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền tố cáo của công dân?
    A. Công khai danh tính, thông tin cá nhân của người tố cáo.
    B. Gia hạn giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.
    C. Thông báo về việc thụ lý, không thụ lý tố cáo.
    D. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo. 
Câu 7: Đối với sự phát triển kinh tế, tiêu dùng không có vai trò nào sau đây?
    A. Định hướng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
    B. Mang lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất.
    C. Là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
    D. Giữ gìn các giá trị truyền thống về tiêu dùng.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế?
    A. Là tiền đề vật chất củng cố an ninh, quốc phòng.
    B. Động lực thúc đẩy sự gia tăng dân số.
    C. Tăng uy tín và vai trò quản lý nhà nước.
    D. Điều kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu.
Đọc thông tin trả lời câu hỏi 9,10
Một trong những giá trị cốt lõi mà công ty sữa T theo đuổi là vì sức khỏe cộng đồng, nên Công ty T luôn tập trung vào sản phẩm và kiên định con đường phát triển bền vững để từ đó gặt hái thành công, trở thành một “chuyên gia dinh dưỡng” cho người Việt. Bằng những hành động mang tính cách mạng như cách mạng sữa tươi sạch, cách mạng hữu cơ, cách mạng sản phẩm đồ uống không dùng đường…đã đáp ứng được nhu cầu, tâm lý của người tiêu dùng góp phần cân chỉnh thói quen tiêu dùng theo hướng lành mạnh hơn, tốt cho sức khỏe.
Câu 9: Việc làm của công ty T trong thông tin trên biểu hiện phẩm chất nào sau đây của đạo đức kinh doanh?
    A. Đảm bảo nguyên tắc công bằng trong kinh doanh.
    B. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
    C. Tôn trọng và hợp tác cùng các đối thủ cạnh tranh.
    D. Luôn mang lại lợi ích cho người lao động.
Câu 10: Từ thông tin trên, việc thực hiện đạo đức kinh doanh đã đem lại lợi ích nào sau đây cho doanh nghiệp?
    A. Đưa ra được các cuộc cách mạng trong kinh doanh.
    B. Thực hiện công bằng và đảm bảo bí mật trong kinh doanh.
    C. Nâng cao chất lượng và uy tín của doanh nghiệp.
    D. Giành lấy các điều kiện thuận lợi trong sản xuất.
Đọc thông tin trả lời câu hỏi 11,12
Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV có 151 nữ đại biểu Quốc hội, chiếm 30,26%. Tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp những năm gần đây tăng đáng kể, hiện tại 31,6%. Nhiều nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội là nữ đã thành công trong sự nghiệp, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều bước đột phá về nhận thức và hành động, từ khía cạnh luật pháp, chính sách đến thực tiễn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng về bình đẳng giới. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua. Điểm nổi bật trong việc bảo đảm quyền lợi về giới ở Việt Nam là việc hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Nhờ đó đã góp phần cải thiện và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.
Câu 11: Việc tăng tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp những năm gần đây ở thông tin trên phản ánh thành tựu bình đẳng giới trong lĩnh vực
    A. gia đình.	 B. kinh tế.	C. văn hóa.	    D. xã hội.
Câu 12: Giải pháp nào sau đây có tính đột phá nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới ở nước ta được đề cập trong thông tin trên?
    A. Tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.		B. Thay đổi nhận thức về giới.
    C. Xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất.		D. Hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Đọc thông tin trả lời câu hỏi 13,14
Việt Nam ngày càng thực sự phát huy vai trò của mình trong việc tham gia sâu rộng vào quá trình liên kết khu vực và thế giới. Là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nước ta tham gia tích cực và đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tham gia các tổ chức và diễn đàn khác như Diễn đàn An ninh khu vực (ARF), Cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình dương (APEC), Diễn đàn cấp cao Đông Á (EAS), Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào không liên kết...Nước ta đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương, khu vực và đang đàm phán các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định đối tác hợp tác kinh tế khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối thương mại tự do châu Âu (EFTA).
Câu 13: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với khối thương mại tự do châu Âu (EFTA) được đề cập trong thông tin trên là hội nhập
    A. đa phương.                 B. toàn cầu.                  C. khu vực.		 D. song phương.               
Câu 14: Nguyên tắc nào sau đây Việt Nam phải cam kết thực hiện khi tham gia vào Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)? 
    A. Giữ gìn bản sắc văn hóa khu vực.
    B. Đảm bảo thống nhất chính trị trong khu vực.
    C. Được hưởng chế độ đặc biệt về thuế quan.
    D. Cơ chế giải quyết tranh chấp về đầu tư.
Đọc thông tin trả lời câu hỏi 15,16
Theo Tổng Cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%. Thu nhập bình quân của lao động trong quý I là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301.000 đồng so với quý IV/2023 và tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023. Đời sống dân cư được cải thiện hơn, góp phần ổn định đời sống dân sinh và xã hội. 
Câu 15: Theo thông tin trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế được biểu thị qua con số nào sau đây?
    A. 5,66%.	 B. 28,87%.	    C. 62,29%.		    D. 8,84%.
Câu 16: Tốc độ tăng trưởng quý I/2024 là tỷ lệ phần trăm tăng lên của tổng sản phẩm trong nước so với 
    A. 2023.	    B. quý I/2023.	 C. quý IV/2023.	    D. 2022.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Anh K là một nhà kinh doanh có kinh nghiệm lâu năm trong việc kinh doanh gốm sứ, trang thiết bị nội thất. Nhận thấy hình thức kinh doanh mới – kinh doanh online thông qua các kênh như Facebook, Zalo, Tiktok, Youtoube đưa lại hiệu quả cao, anh đã dành 3 tháng để đăng ký khoá học Kinh doanh online, đồng thời chủ động tự tìm hiểu nội dung các loại Luật, nghị định, thông tư về kinh doanh online và đăng ký thành lập Công ty TNHH KT. Công ty làm ăn phát đạt, lợi nhuận sau thuế gần hai chục tỷ đồng trong năm đầu tiên. Để tạo lợi thế trong cạnh tranh đến từ các công ty khác, anh K đã lên kế hoạch sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, vừa chất lượng, giá cả phải chăng, vừa phù hợp với tâm lý tiêu dùng người Việt.   
    a) Công ty TNHH KT hoạt động trong lĩnh vực gốm sứ, trang thiết bị nội thất và online.
    b) Việc mua hàng hóa, dịch vụ qua các các kênh như Facebook, Zalo, Tiktok, Youtoube thể hiện tính kế thừa trong văn hóa tiêu dùng của người Việt.
    c) Anh K đã chủ động đón đầu nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nhờ đó thu nhiều lợi nhuận. 
    d) Việc thay đổi mô hình kinh doanh của người sản xuất sẽ tác động đến xu hướng mua sắm của người tiêu dùng. 
Câu 2: Do nhiều lần sử dụng xe công vụ để làm việc cá nhân, chậm trễ trong việc báo cáo và có mâu thuẫn với anh H là cấp trên của mình nên anh M bị anh H ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác xuống một vị trí thấp hơn. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh M đã làm đơn khiếu nại gửi lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực sự việc, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh M đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác của cấp trên đã ban hành trước đó mà chờ quyết định giải quyết khiếu nại của lãnh đạo cơ quan. Đồng thời anh M đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin về các mối quan hệ và đời tư của anh H khiến cho uy tín, danh dự của anh H bị giảm sút. 
    a) Việc anh M làm đơn khiếu nại là thực đúng quyền của người khiếu nại.
    b) Anh M đã thực hiện đúng nghĩa vụ của người khiếu nại.
    c) Anh M có quyền không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác cấp trên đã ban hành trước đó mà chờ quyết định khiếu nại của lãnh đạo cơ quan.
    d) Trong trường hợp trên, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, anh H có thể vừa khiếu nại vừa tố cáo về hành vi của anh M.
Câu 3: Năm 2023 được đánh giá là năm Trái Đất nóng nhất trong 125.000 năm qua. Lượng khí thải nhà kính do hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của con người là nguyên nhân chính dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan và nhiệt độ kỷ lục tại nhiều khu vực trên toàn cầu. Theo World Bank, nếu không nhanh chóng tìm ra các giải pháp thích ứng, ước tính biến đổi khí hậu sẽ khiến Việt Nam thiệt hại khoảng 12% - 14,5% GDP mỗi năm vào năm 2050, tăng gấp 3 lần con số 3,2% GDP vào năm 2020. 
    a) Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính làm cho nhiệt độ Trái Đất nóng lên. 
    b) Thông tin trên thể hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
    c) Tỷ lệ % thiệt hại GDP mỗi năm của Việt Nam là cơ sở, điều kiện để phát triển bền vững.
    d) Việc tìm ra các giải pháp thích hợp để giảm nhiệt độ trái đất là trách nhiệm của các nước phát triển.
Câu 4: - Theo Tổng cục thống kê, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước của Thái Lan, Việt Nam, Singapo trong các năm 2018, 2019, 2020 lần lượt là: Thái Lan (4,3%, 2,1%, 6,1%). Việt Nam (7,5%, 7,4%, 2,9%). Singapo (3,5%, 1,7%, 5,4%).
- WTO ghi nhận việc Việt Nam trở thành một nền kinh tế có độ mở cao, tới 200% GDP và cải thiện cán cân thương mại hàng hóa, chuyển tử nhập siêu sang xuất siêu trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo Tổng cục Thống kê, từ năm 2016 đến năm 2022, cán cân thương mại của Việt Nam luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm, từ 1,77 tỷ USD (năm 2016) lên 2,1 tỷ USD (năm 2017), 6,8 tỷ USD (năm 2018), 10,9 tỷ USD (năm 2019). Năm 2022, cán cân thương mại xuất siêu đạt 12,4 tỷ USD, là năm thứ 7 liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa ở mức thặng dư. 
    a) Năm 2022 Việt Nam không thể xuất siêu nếu không tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. 
    b) Cán cân thương mại của Việt Nam đạt thặng dư trong giai đoạn 2016 – 2022 là biểu hiện tiêu cực từ hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, cần ủng hộ chính sách điều chỉnh hoạt động thương mại giảm xuất siêu về mức cân bằng. 
    c) Dựa vào tốc độ tăng trưởng GDP của Thái Lan, Việt Nam, Singapo trong thông tin trên có thể khẳng định: Trong giai đoạn 2018 – 2020, Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhất trong 3 quốc gia.
    d) Nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, tới 200% khiến Việt Nam sẽ dễ bị tổn thương về kinh tế khi gặp những yếu tố bất ổn từ bên ngoài. 

-------------- HẾT ---------------
	- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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